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1  G I Ớ I  T H I Ệ U  

Dự án phát triển nông thôn Đăk Lăk (RDDL) do Sở Kế hoạch - Đầu tư Đăk 
Lăk thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) nhằm 
mục đích xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân nông 
thôn thông qua việc tăng cường sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số 
vào việc phát triển kinh tế của tỉnh Đăk Lăk. 

Mùa hè năm 2007, dự án PTNT Dak Lak đã hợp tác với TTKN tỉnh khởi 
xướng các mô hình thí điểm quy mô nhỏ nhằm hỗ trợ những nông dân 
người DTTS nâng cao vị thế của mình trong các chuỗi giá trị xuất khẩu. Để 
thực hiện mục đích này, dự án đã thuê một chuyên gia quốc tế về 
marketing và thúc đẩy chuỗi giá trị để giúp xác định các khả năng đặc biệt 
đối với người DTTS trong vùng dự án và xây dựng kế hoạch hành động 
cho các hoạt động cụ thể sẽ được thực hiện trong khuôn khổ dự án. 
Chuyên gia tư vấn quốc tế đã có ba lần viếng thăm dự án để đánh giá tiến 
độ của các mô hình. 

Sau đợt công tác cuối cùng của chuyên gia quốc tế, Dự án PTNT và Công 
ty GFA đã bàn về những bài học kinh nghiệm thu được từ các mô hình. 
Quyết định đưa ra là đề nghị chuyên gia tư vấn tóm tắt lại những kết quả 
thu được trong 2 năm vừa qua đồng thời xem xét những kinh nghiệm của 
các dự án Chuỗi giá trị khác ở trong và ngoài Việt Nam cũng như các 
phương thức và phương pháp tiếp cận tối ưu khác, như Khung Phát triển 
sinh kế bền vững, một công cụ do ban Phát triển Quốc tế (DFID) xây dựng.  

Do đó mục đích của báo cáo này là phân tích các điều kiện khung ảnh 
hưởng đến tính bền vững của những mô hình thí điểm của dự án. Những 
bài học kinh nghiệm được xem như là một đóng góp vào quá trình liên kết 
các DTTS/nhóm yếu thế vào các chuỗi giá trị. 

Những “bài học kinh nghiệm” chi tiết liên quan đến hoạt động của các mô 
hình, nhóm mục tiêu và các nhóm liên quan đã được trình bày trong một 
báo cáo mới đây. 

  



 

 2

2  B À I  H Ọ C  K I N H  N G H I Ệ M  

2 . 1  K h á i  n i ệ m  b a n  đ ầ u  c ủ a  c á c  m ô  h ì n h  
t h í  đ i ể m  

2 . 1 . 1  X u ấ t  p h á t  đ i ể m  

Dự án phát triển nông thôn Đăk Lăk (RDDL) do Sở Kế hoạch - Đầu tư Đăk 
Lăk thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) nhằm 
mục đích xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân nông 
thôn thông qua việc tăng cường sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số 
vào việc phát triển kinh tế của tỉnh Đăk Lăk. 

Hợp phần 3 của dự án nhằm mục đích phát triển và cải thiện các hệ thống 
canh tác vùng cao trong vùng dự án. Dự án PTNT đã phối hợp với Trạm 
khuyến nông (TKN) huyện Lak và Ea H’Leo thử nghiệm và lựa chọn một số 
mô hình nông nghiệp vùng cao phù hợp với nông dân là người DTTS trong 
việc cải thiện nguồn cung lương thực chủ yếu và tạo thu nhập cho họ bằng 
việc trồng các cây hàng hoá và lương thực có giá trị kinh tế. Ngoài ra, câc 
kỹ thuật canh tác tiêu và cà phê cải tiến, nguồn thu chủ yếu của cả tỉnh,đã 
được xây dựng và giới thiệu thông qua sự hợp tác với Sở NNPTNT và các 
thành phần tư nhân. 

Mặc dù những sản phẩm này có nhu cầu rất lớn trên thị trường trong nước 
và quốc tế, nhưng hầu hết các hộ nông dân nhỏ lẻ, đặc biệt là người DTTS 
khó có thể tiếp cận được những thị trường này và không bán được hàng 
giá cao nhờ vào chất lượng sản phẩm hoặc chế biến tại trang trại. Năng 
lực của nhiều nông dân, đặc biệt là nông dân người DTTS trong vùng dự 
án còn nhiều hạn chế trong lĩnh vực công nghệ sản xuất và khả năng đầu 
tư tài chính. Điều này cũng làm hạn chế những khả năng để họ tiếp cận với 
các thị trường tốt hơn và tham gia tích cực hơn vào các chuỗi giá trị. 

Trong năm 2007 dự án PTNT Dak Lak đã hợp tác với TTKN tỉnh thuê một 
chuyên gia quốc tế về marketing và thúc đẩy chuỗi giá trị để giúp xác định 
các khả năng đặc biệt đối với người DTTS trong vùng dự án và xây dựng 
kế hoạch hành động cho các hoạt động cụ thể sẽ được thực hiện trong 
khuôn khổ dự án. 

Vấn đề đặt ra làm thế nào để xác định được những cơ hội tiềm năng ở đây 
và như thế nào để giúp những nông dân này hoà nhập vào các chuỗi giá trị 
(công nghiệp) hiện có và làm thế nào để họ có thể nâng cao lợi ích của 
mình. Điều này cần có sự thông hiểu rõ ràng về khái niệm chuỗi giá trị và 
áp dụng cụ thể vào trường hợp của các hộ nông dân nghèo và DTTS ở 
tỉnh Dak Lak và cụ thể là trong vùng dự án. Đánh giá tiềm năng và hạn chế 
của việc thúc đẩy chuỗi giá trị là đặc biệt quan trọng: tham gia vào thị 
trường sản phẩm cần có sự lựa chọn cẩn thận các biện pháp phù hợp. 

2 . 1 . 2  C á c  d â n  t ộ c  t h i ể u  s ố  ( D T T S )  

Cùng với các TKN, dự án đã lược chọn một số hộ nông dân ở hai huyện 
Lak và Ea H’Leo tham gia vào các mô hình. 

Hai huyện vùng dự án là nơi sinh sống của nhiều nhóm dân tộc thiểu số. Ở 
Lak, dân tộc chủ yếu là Mnông, ở Ea H’Leo là người Eđê và J’Rai. Người 
M’nông thuộc nhóm Bahnar, ngữ hệ Mon-Khmer. The J’Rai thuộc nhóm 
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ngôn ngữ Malayo-Polynesian, hệ Nam Đảo. Người M’nông và ÊĐê theo 
chế độ mẫu hệ. Mỗi gia đình do một phụ nữ lớn tuổi làm chủ, chịu trách 
nhiệm cho các vấn đề trong cộng đồng. Người mẹ thường mua chồng cho 
con gái mình. 

Có sự khác biệt rõ rệt về điều kiện sống và phát triển hệ thống canh tác 
giữa hai huyện. Người DTTS ở huyện Ea H’Leo khá giả hơn ở huyện Lak, 
nhưng vẫn sản xuất khối lượng ít hơn người Kinh do có ít đất hơn. Tiềm 
năng phát triển ở Ea H’Leo lớn hơn ở Lak vì hầu hết nông dân ở đây cho 
thấy có quan tâm đến những cải tiến mới và đã có định hướng về thị 
trường. Họ có ít nợ hơn và có điều kiện vay vốn ngân hàng. 

Tình hình của DTTS ở Lak trong năm 2007 có thể được tóm tắt như sau: 

· Có nhiều hộ nghèo ở Lak hơn ở Ea H’Leo 
· sản xuất không theo định hướng thị trường 
· nợ nhiều 
· ít có nhu cầu thay đổi 
· thích ứng chậm 
· có ít cây trồng sinh lời 
· chương trình sản xuất hạn chế. 

Tuy nhiên, ở huyện Lak cũng có một số nông dân tiên tiến có tiềm năng tốt: 
đặc biệt là những nông dân trẻ cố gắng học theo những phương pháp mới 
của người Kinh. Những nông dân DTTS này ít bị nợ, có thể vay vốn ngân 
hàng và có kiến thức về lập kế hoạch sản xuất và sản xuất có chất lượng. 

Ngoài nông dân, các nhóm tín dụng và tiết kiệm của phụ nữ DTTS cũng 
được mời tham gia các mô hình. Trong lĩnh vực TD&TK, các nhóm ở 
huyện Ea H’Leo cũng cho thấy có tiềm năng hơn trong việc cải thiện điều 
kiện sống và họ khá giả hơn ở huyện Lak. Các nhóm ở huyện Lak yếu thế 
hơn do bất đồng ngôn ngữ, thất học, canh tác chỉ đủ ăn, nợ nhiều, không 
muốn thay đổi, thích ứng chậm, có ít cây trồng sinh lời, và chương trình 
sản xuất hạn chế. 

Tuy nhiên, trở ngại chủ yếu, đặc biệt là đối với những nông dân DTTS 
nghèo để tiếp cận được với các chuỗi giá trị có hiệu quả đó là sự phụ thuộc 
quá nhiều vào các thương lái tư nhân để vay tiền đầu tư sản xuất hay chi 
tiêu hàng ngày trong gia đình và sản phẩm sản xuất ra có chất lượng thấp. 
Có khi, nông dân phải dùng đến 80% sản lượng thu hoạch được để trả 
những khoản nợ này (thường trả bằng hàng hoá) do đó không thể bán 
được hàng với giá cao nhờ vào chất lượng sản phẩm. Giá cả thu được chủ 
yếu dựa vào địa điểm thị trường, khả năng mặc cả và sự độc lập của nông 
dân. 

2 . 1 . 3  M ụ c  t i ê u  c ủ a  c á c  m ô  h ì n h  t h í  đ i ể m  

Mùa hè năm 2007 ba mô hình thí điểm đã được thiết lập để hỗ trợ người 
DTTS. 

1. Cài thiện Kinh tế Hộ gia đình và Trang trại, chú trọng vào phụ 
nữ/nhóm tín dụng & tiết kiệm (thực hiện ở cả huyện Lak và EaHleo) 

a. nhằm thu được nhiều vốn hoạt động hơn 
b. làm giảm sự phụ thuộc và các thương lái tư nhân 
c. đầu tư để nâng cao năng suất và chất lượng 

2. Giới thiệu các Thực hành Nông nghiệp tốt (GAP) trong canh tác cà 
phê (thực hiện ở cả huyện Lak và EaHleo) 



 

a. Cải tiến sản xuất, chất lượng bao gồm giảm chi phí 
b. đảm bảo nguồn cung khối lượng sản phẩm tiêu chuẩn 
c. áp dụng GAP cho các cây trồng khác  

3. Giới thiệu GAP trong sản xuất tiêu (thực hiện ở huyện Ea H’Leo). 

Mục tiêu của mô hình định hướng sản xuất này là  

· Duy trì nông dân DTTS trong chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập của họ, 

· hỗ trợ những nông dân tiềm năng trong việc thực hiện các tiêu chuẩn 
quốc tế để có chất lượng tốt hơn đồng thời làm giảm chi phí. 

Tóm lại, mục đích chung là nhằm thu được những kết quả có thể đo đếm 
được ở phạm vi thí điểm và cài thiện đáng kể đời sống của các nông 
dân/hộ gia đình đã tham gia. 

Qua ciệc thảo luận cách thức tiến hành, nhu cầu hỗ trợ trong suốt tiến trình 
trở nên rõ ràng. Như vậy, mô hình thí điểm được thiết kế theo một phương 
pháp toàn diện bao gồm tập huấn, tư vấn thường xuyên trên đồng ruộng, 
mô hình vườn mẫu, đầu tư, tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm. 

Về mặt kỹ thuật, các mô hình này phù hợp với các hoạt động đang diễn ra 
của dự án PTNT (tập huấn, tham quan nghiên cứu, hỗ trợ địa phương, 
v.v.) thông qua sự hợp tác với TKN và các đơn vị khác. Hoạt động tập 
huấn do cán bộ TKN huyện thực hiện, nhưng những kiến thức chuyên mô 
từ bên ngoài vẫn cần đặc biệt là trong lĩnh vực theo dõi tập huấn, kinh tế 
hộ gia đình và trang trại, v.v nên Dự án đã quyết định mời các thúc đẩy 
viên ở cấp huyện tham gia để đảm bảo hỗ trợ thường xuyên cho các nhóm 
đối tường được lựa chọn. 

Thông qua sự hợp tác với Trạm khuyến nông ở hai huyện điểm, những 
khái niệm và hoạt động cụ thể của các mô hình thử nghiệm cà phê và tiêu 
được thực hiện. Trọng tâm là cải tiến chất lượng sản phẩm thông qua việc 
giới thiệu các Thực hành Nông nghiệp tốt (GAP) và hỗ trợ về quản lý trang 
trại, đặc biệt là việc ghi chép các dữ liệu đầu vào nông nghiệp và chi tiêu 
cho một số cây trồng. Ngoài ra, đối với những nông dân tiến bộ ở huyện Ea 
H’Leo, dự án đã hỗ trợ thiết lập mối liên kết với những đơn vị xuất khẩu cà 
phê, tiêu trong tỉnh. 

 
 

Nhập khẩu/rang xay 

Xuất khẩu/chế biến 

Tư thương/ đại lý 

NGƯỜI SẢN XUẤT Trạm KN/Tập huấn 

Tài chính: vay ngân 
hàng/vay tư thương 

Chuỗi cung ứng Cơ cấu hỗ trợ 

Dự án 
PTNT 



 

 5

Hội Phụ nữ hỗ trợ hai nhóm tín dụng & tiết kiệm phụ nữ làm thí điểm về 
quản lý kinh tế hộ nhằm mục đích nâng cao thu nhập và hiệu quả chi tiêu 
trong gia đình. Phần hỗ trợ của hội phụ nữ chủ yếu tập trung vào tập huấn 
ghi chép chi tiêu. Ngoài ra, TKN còn tổ chức tập huấn về sản xuất cây 
lương thực chủ yếu để nâng cao năng suất và giảm một số chi phí. 

2 . 1 . 4  K ế t  q u ả  đ ạ t  đ ư ợ c  

Nhóm nông dân ở xã Dak Nue có thể nâng cao đáng kể năng xuất sản 
xuất cà phê thể hiện trong thu nhập được tăng lên của họ như sau: 

Sản lượng và thu nhập bình quân của nhóm nông dân cà phê ở Dak Nue 
Năm Sản lượng (kg/ha) Thu nhập ròng (VND) 

2006  900 2,000,000 
2007 1,200 3,000,000 
2008 (ước tính) 1,800 18,000,000 

Những nông dân ở xã Ea Sol cho biết cũng có sự đổi mới tương tự trong 
sản xuất cà phê, giảm chi phí và tăng năng suất. Ngoài ra, những nông dân 
này đã được liên kết với công ty cà phê Dak Man ở BMT và được tập huấn 
về Tiêu chuẩn cà phê 4C1. Toàn bộ 42 nông dân của nhóm đã đăng ký 
tham gia 4C, điền vào các bảng câu hỏi mô tả tình trạng nông hộ của mình 
và sau đó ký hợp đồng với công ty Dak Man để sản xuất cà phê 4C theo 
tiêuc huẩn 4C. Hơn 100 tấn cà phê đã được cung cấp cho trạm thu mua 
của Dak Man tại thị trấn Ea Drang. Nông dân đã hoàn thành, thâm chí 
nhiều hơn, số lượng cà phê đăng ký. 

Nhóm nông dân tiêu được tập huấn về GAP và được liên kết với công ty 
xuất khẩu OLAM. 

Các mô hình thí điểm cho phép người dân tham gia phần sản phẩm ít ỏi 
của mình vào các chuỗi giá trị lớn tiếp cận được với không chỉ thị trường 
nội địa mà còn xuất khẩu. Dự án PTNT đã làm tốt trong việc thiết lập, duy 
trì và mở rộng mối quan hệ với các đơn vị thu mua lớn như công ty Dak 
Man và OLAM. Việc Dự án kết nối các nhóm nông dân sản xuất tiêu và cà 
phê ở huyện Ea H’Leo với các đơn vị xuất khẩu và với các phương pháp 
tiếp cận đổi mới là một thách thức nhưng đó cũng chính là một hướng đi 
đúng đắn. Công ty Dak Man hài lòng với kết quả  cung cấp 100 tấn cà phê 
4C của nhóm nông dân DTTS (giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng tương đương với 
170,000 €). 

Kết quả thu được từ các mô hình có thể tóm lược như sau: 
· Sự hỗ trợ đã mang lại kết quả ban đầu trong việc tăng thêm giá trị cho 

những thành viên của nhóm nông dân làm mô hình. 
· Các thành viên của nhóm được kết nối thành công với chuỗi giá trị cà 

phê.  
· Các hoạt động tập huấn và thử nghiệm được thực hiện theo một cách 

thức phù hợp cho người DTTS. 

                                                
1 Nhóm cà phê ở xã Dak Nue chưa cảm thấy sẵn sàng cho việc hợp tác với một công ty 

lớn như DAK MAN. Lý do chủ yếu là khối lượng có thể cung cấp được và sự phụ thuộc 
vào các đại lý ở địa phương. 
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2 . 2  N h ữ n g  t h á c h  t h ứ c / Y ế u  t ố  q u a n  
t r ọ n g  

TTKN tỉnh chuẩn bị đánh giá kết quả thực hiện mô hình sau 2 năm và tóm 
tắt những kết quả đã nói trên đây cũng như xác định những thách thức, 
khó khăn sau đây: 

· Hầu hết các thành viên trong nhóm là người DTTS có trình độ nhận 
thức và dân trí thấp. 

· Các thành viên trong nhóm vẫn chưa có đủ kiến thức và hiểu biết về 
hoạt động của nhóm và quản lý nhóm. 

· Trưởng nhóm còn thiếu kinh nghuệm và kiến thức về quản lý nhóm.  
· Các thành viên trong nhóm chưa thực sự đoàn kết để thực hiện các 

hoạt động chung.  
· Sự gắn kết trong nhóm còn hạn chế: những nông dân bán cà phê trong 

nhóm không cung cấp thông tin về giá cả và chất lượng cà phê cho các 
thành viên khác. 

· Mối liên kết theo chiều dọc và chiều ngang với chuỗi giá trị chưa đủ 
mạnh để hoạt động bền vững. 

· Các hoạt động của nhóm phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật 
từ bên ngoài. Bản thân các nhóm không thực sự năng động. Do đó sẽ 
rất khó khăn để đạt được tính bền vững. 

· Đối với các nhóm TD&TK của phụ nữ, việc góp phần cải tiến đời songs 
cho hộ gia đình vẫn còn hạn chế. 

Phần đánh giá của TTKN nhấn mạnh những yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
đặc biệt đến tính bền vững của mô hình, như hoạt động của nhóm, tinh 
thần trách nhiệm và phương pháp thực hiện. Trong phần tiếp theo những 
thách thức và yếu tố quan trọng sẽ được phân tích theo điều kiện cụ thể 
của người DTTS. Như đã nói trên đây, những “bài học kinh nghiệm” cụ thể 
liên quan để việc thực hiện các mô hình thí điểm đã được trình bày trong 
báo cáo mới đây. 
 
 

2 . 2 . 1  P h ư ơ n g  p h á p  t i ế p  c ậ n  đ ã  t h ự c  h i ệ n  

Ý tưởng hỗ trợ người DTTS thông qua các mô hình thí điểm trong việc 
đánh giá các chuỗi giá trị định hướng xuất khẩu theo phương pháp phát 
triển chuỗi giá trị; và khả năng tiếp cận của người DTTS đến chuỗi giá trị 
xuất khẩu là xuất phát điểm cho mọi hoạt động. Sự hỗ trợ cho nông dân 
chú trọng vào việc cải tiến sản phẩm và kết nối thị trường cho những sản 
phẩm cụ thể là cà phê và tiêu. 

Thúc đẩy chuỗi giá trị là một phương pháp tiên phong và liên quan đến sản 
phẩm nhưng có tính hệ thống để phát triển và tăng trưởng kinh tế. Một 
chuỗi giá trị bao gồm nhiều tác nhân trong chuỗi như người cung cấp đầu 
vào, nông dân, nhà buôn, nhà chế biến, xuất khẩu và các liên kết kinh 
doanh ở cấp vĩ mô và nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ ở cấp trung gian. Mọi 
tác nhân đều làm tăng thêm giá trị cho một sản phẩm cụ thể trong chuỗi từ 
nguyên liệu ban đầu đến người tiêu thụ cuối cùng. Các tác nhân trong 
chuỗi giá trị đều chia sẻ mối quan tâm đến sản phẩm cuối cùng vì mọi thay 
đổi trên thị trường đều ảnh hưởng đến tất cả họ. 
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Phát triển Chuỗi giá trị theo cách hiểu của  ValueLinks2 có mục tiêu cơ bản 
là góp phần vào “tăng trưởng giảm nghèo”. Theo tài liệu hướng dẫn 
ValueLinks, “khái niệm Tăng trưởng giảm nghèo được xây dựng dựa trên 
suy nghĩ rằng chỉ tăng trưởng kinh tế và tiếp cận thị trường thành công của 
người nghèo là có thể tạo ra một giải pháp bền vững cho vấn đề nghèo 
đói. Bất cứ nơi đâu mà người nghèo có tham gia vào thị trường, việc thúc 
đẩy chuỗi giá trị tương ứng có thể giúp họ thoát nghèo.” Do đó, thúc đẩy 
chuỗi giá trị là một phương pháp phát triển cần thiết. 

Tuy nhiên, Phát triển chuỗi giá trị là một phương pháp liên quan đến từng 
sản phẩm cụ thể nhằm mục đích cải thiện thị trường sản phẩm đó, chứ 
không phải tác động trực tiếp đển từng tác nhân riêng lẻ trong chuỗi giá trị 
đó. Phương pháp chuỗi giá trị xem hộ gia đình và doanh nghiệp là một 
phần của hệ thống thị trường hoặc “chuỗi giá trị". Trên hết, chính hoạt động 
của toàn bộ hệ thống quyết định việc liệu các cá nhân trong nó có thể 
hưởng lợi và phát triển từ những hoạt động kinh doanh của mình. 

Trong thời gian qua đã có những lo ngại rằng phát triển chuỗi giá trị có thể 
không vươn đến được những đối tượng nghèo nhất, hoặc có thể không đạt 
được những kết quả như mong đợi trong trường hợp các hộ gia đình yếu 
thế đã tham gia và chuỗi giá trị. 

Phát triển chuỗi giá trị không phải là một phương pháp đơn lẻ, nó có thể 
được kết hợp với các phương pháp phát triển khác. Trong đó, Phương 
pháp sinh kế bền vững là đang ngày càng trở nên quan trọng khi xem xét 
đến các nhóm yếu thế như người DTTS trong quá trình tiếp cận chuỗi giá 
trị. Phuơng pháp Sinh kế bền vững giúp tạo nên một bức tranh rõ nét về 
điều kiện sống và làm việc phức tập của những nông dân dân tộc thiểu số. 

Phương pháp Sinh kế bền vững chú trọng vào từng hộ gia đình và tìm 
hiểu những khả năng hiện có của hộ gia đình (con người, xã hội, tài chính, 
tự nhiên, thực thể) để tạo nên những phương tiện kiếm sống (chiến lược 
sinh kế). Khung sinh kế (xem hình ở trang sau) giúp vẽ nên một bức tranh 
chính xác và đầy đủ hơn về điều kiện hộ gia đình yếu thế. Khung này cho 
thấy thực sự hữu ích để tìm hiểu điều kiện phức tạp, rủi ro và nguồn lực 
của hộ gia đình. Những quan hệ xã hội, nghĩa vụ và điều cấm kị có thể ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến hành vi ứng xử của hộ gia đình, nhận thưc về rủi ro, 
mong đợi về lợi ích và cách thức tiêu thụ – nhất là giữa nhóm yếu thế nhất 
khi mà tài sản xã hội có thể là thứ tài sản hữu hình và quan trọng nhất mà 
họ sở hữu. 

Phương pháp sinh kế bền vững3 
Một phương pháp thú vị ví dụ như Phương pháp Sinh kế bền vững do DFID xây 
dựng cuối những năm 1990s và là một trong những phương pháp nền tảng của 
DFID.  

                                                
2 Phương pháp được xây dựng cho GTZ bởi TS. Andreas Springer-Heinze et al. 
3 Đoạn trích sau đây được lấy từ tài liệu Hướng dẫn Sinh kế bền vững của DFID năm 

2001. 



 

 
Nguồn: DfID, 2001 

Khung sinh kế là một công cụ nhằm cải thiện suy nghĩ về sinh kế, đặc biệt là 
sinh kế của người nghèo. Khung sinh kế bền vững là yếu tố chính ảnh hưởng 
đế đời sống của người dân và những mối quan hệ điển hình của họ. Nó giúp tìm 
hiểu những thế mạnh của người dân và cách họ chuyển những ưu thế này 
thành những sinh kế khả quan. Phương pháp này được hình thành trên cơ sở 
quan niệm rằng con người cần có những tài sản nhất định để đạt được kết quả 
sinh kế khả quan. Khung sinh kế xác định 5 loại tài sản chủ yếu để hình thành 
nên sinh kế. 

 
Bối cảnh xác định tính yếu thế cho phép hình dung ra môi trường trường xung 
quanh nơi con người sinh sống. Sinh kế và tài sản hiện có của người dân cơ 
bản bị ảnh hưởng bởi những xu thế chủ yếu mà họ bị giới hạn hay khôgn có khả 
năng kiểm soát. 

Phân tích sinh kế sẽ tập trung vào việc tìm hiểu tác động của những yếu tố này 
và làm cách nào để giảm thiếu những khía cạnh tiêu cực. Điều này cần có sự 
hiểu biết về bản chất của sinh kế địa phương – những chiến lược sinh kế nào 
được người dân địa phương sử dụng và những yếu tố nào làm hạn chế việc đạt 
được mục tiêu của họ. Việc tìm hiểu như vậy sẽ không thể đạt được nếu khôgn 
có phần phân tích xã hội để xác định các nhóm xã hội cụ thể và mối quan hệ 
của họ với các yếu tố trong Bối cảnh xác định tính yếu thế. 

Theo Andrew Dorward4 et al. sinh kế nên được phân tích theo hướng 
những người nghèo làm thế nào để lồng ghép tài sản và các dịch vụ của 
mình vào các hoạt động kinh tế khác nhau để tạo ra sản phẩm và tiếp thị 

                                                
4 ADB. “Tạo thị trường tốt hơn cho người nghèo”. Diễn biến của Hội thảo đầu tiên. Tháng 

11/2003: Andrew Dorward và Nigel Poole: “Thị trường, Rủi ro, tài sản và Cơ hội: Tóm 0+ 
ược những liên kết giữa Thị trường và Sinh kế của người nghèo”; Edwin Shanks. “Việt 
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sản phẩm. Sinh kế của người nghèo phụ thuộc trực tiếp vào khả năng họ 
tham gia vàp các thị trường khác nhau, lao động, hàng hoá, dịch vụ tài 
chính và đất đai. Thị trường là điều hết sức quan trọng đối với việc phát 
triển sinh kế vì nếu thành công nó sẽ liên kết sinh kế này đến các thị khác 
khác và các tác nhân khác trong và ngoài nền kinh tế địa phương. 

Suy nghĩ này liên quan trực tiếp đến các yếu tố "nâng cấp" (cải tiến) trong 
Phát triển chuỗi giá trị để đạt được nhiều lợi ích hơn nữa cho nhóm yếu thế 
và góp phần cải thiện hoạt động của chuỗi giá trị. Nhận thức về sinh kế có 
thể giúp hiểu được những điều kiện mà trong đó các hộ gia đình mục tiêu 
sẽ thực sự chấp nhận những thay đổi cần thiết. 

Một nghiên cứu mới đây về Phát triển chuỗi giá trị ở Trung Mỹ5 cũng nhấn 
mạnh rằng phát triển chuỗi giá tị theo hướng giảm nghèo hiệu quả cần có 
một nhận thức phù hợp về sinh kế. Những dự án cùng với các hộ gia đình 
sản xuất cà phê và ca cao cho thấy những hộ nông dân cá thể theo đuổi 
những chiến lược sinh kế khác nhau bằng cách kết hợp sản xuất tự cung 
tự cấp vvà sản xuất hàng hoá; và ngoài ra còn biết cách cân bằng các 
nguồn thu nông nghiệp với nguồn thu phi nông nghiệp. Phương pháp phát 
triển chuỗi giá trị đặc biệt chú trọng vào cà phê và ca cao thường không 
thành công trong việc đa dạng hoá các hoạt động sinh kế và có thể cần 
phải có đầu tư nhiều về lao động và tài chính của hộ gia đình trong hệ 
thống sản xuất liên quan. 

Một phương pháp đa chuỗi trong việc phát triển chuỗi giá trị giúp minh 
hoạ sự tham gia của người nghèo nông thôn vào các hoạt động sinh kế đa 
dạng và xác định cơ hội trong các chuỗi liên quan. Kết quả phân tích các 
dự án ở Trung Mỹ cho thấy có nhiều cơ hội để phát triển chuỗi giá trị ca 
cao và cà phê, ngoài ra còn có các chuỗi phụ “khác” (như đậu, bắp, trái cây 
và cây cảnh) đáng để đầu tư. Việc phân tích chi tiết các phương án khác 
nhau và những thoả hiệp tương ứng ở cấp hộ gia đình và cộng đồng giúp 
phác hoạ nên các hành động can thiệp nhằm đem lại những đổi mới tích 
cực. Tác giả báo cáo này đề xuất những can thiệp khiêm tốn trong các 
chuỗi cung ứng “phụ”, và những can thiệp chủ yếu trong chuỗi giá trị ca 
cao và cà phê, với mục đích nâng cao an toàn sinh kế và giảm nghèo trong 
các hộ gia đình cá thể nông thôn. 

Tương tự như phương pháp đa chuỗi là phương pháp gói nhỏ theo từng 
cụm, như đã được thực hiện tại Nepal trong khuôn khổ Kế hoạch Triển 
vọng Nông nghiệp. Phương pháp gói nhỏ phát triển các gói hàng hoá có 
tính khả thi về thương mại theo hai hướng: an ninh lương th ực và thương 
mại hoá. Chiến lược gói nhỏ xem xét các giai đoạn phát triển cụm/khu vực 
gói: cơ bản, định hướng thương mại, và thương mại. Mục tiêu của việc hỗ 
trợ loại gói cơ bản là nhằm tăng cường an ninh lương thực trong các gói 
sản xuất. Xem xét các vấn đề phát sinh từ việc giá cả tăng cao và thiếu 
thốn lương thực, cần áp dụng phương pháp hai mặt như: thúc đẩy sản 
xuất định hướng thị trường công với việc nhấn mạnh đến vấn về an ninh 
lương thực đặc biệt đối với nông dân nghèo và biệt lập bằng cách bao gồm 
các loại cây lương thực chủ yếu như lúa, bắp, và lúa mì vào trong các hoạt 
động của dự án. 

Vấn đề an ninh lương thực cần có sự xem xét kỹ lưỡng. Việc khuyến 
khích sản xuât tiêu hay cà phê và cây hàng hoá có thể mâu thuẫn với an 
ninh lương thực. Các cây lưu niên như cà phê và tiêu, từ khi trồng đến khi 

                                                
5 Phát triển chuỗi giá trị theo quan điểm sinh kế: Phương pháp đa chuỗi đối với các hộ gia 

đình sản xuất cà phê và ca cao ở Trung Mỹ, Dietmar Stoian, Jason Donovan, 2007. 
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thu hoạch cần được chăm sóc và đầu tư cẩn thận trong vòng bảy năm. 
Trong khoảng thời gian này, những người DTTS nghèo sẽ gặp khó khăn về 
vấn đề an ninh lương thực. Nếu tất cả tiền bạc, công sức và có thể toàn bộ 
đất màu mỡ được dùng cho các cây công nghiệp thì những lĩnh vực khác 
của sản xuất nông nghiệp sẽ bị lãng quên. Thời điểm mà người nông dân 
quyết định phân bổ lại diện tích đất trước đây dùng để trồng cây lương 
thực chủ yếu như lúa, bắp để trồng các loại cây có giá trị kinh tế là rất quan 
trọng. 

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận lương thực và tài chính là rất quan trọng để 
cải thiện sinh kế. Việc giới thiệu/cải thiện các sản phẩm có giá trị kinh tế để 
tạo thêm thu nhập đã được chứng minh là thành công ở nhiều dự án khác 
nhau. Điều này sẽ cho phép các hộ gia đình nông thôn có thể tiết kiệm 
được tiền và có khả năng mua sắm nhiều hơn. Do đó, việc phát triển chuỗi 
giá trị bao gồm việc giới thiệu các loại sản phẩm mới và tăng khối lượng 
sản xuất để đáp ứng thị trường cần phải được cân bằng và tránh mâu 
thuẫn với những nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực. Như vậy việc kết hợp 
các phương pháp (Phát triển chuỗi giá trị và Sinh kế bền vững) theo một 
phương thức đa chuỗi bao gồm việc sản xuất cây lương thực chủ yếu với 
sự hỗ trợ của dự án là những lựa chọn thay thế thú vị. 

Người ta đã bàn luận về việc những nông dân DTTs đã sẵn sàng sản xuất 
theo định hướng thị trường và tham gia vào các chuỗi giá trị. Thiết kế ban 
đầu của một chương trình mới ở Miền Bắc Việt nam hỗ trợ người DTTS 
được xây dựng dựa trên thực tế trình độ phát triển kinh tế ở tỉnh được 
chọn là quá thấp để thực hiện chuỗi giá trị thành công. Thay vào đó, trọng 
tâm đuợc đặt vào việc tạo một môi trường kinh doanh khả thi nơi người 
nông dân được khuyến khích để hoạt động theo một cách thức thương mại 
hơn và một doanh nghiệp tư nhân mới nổi lên được khuyến khích tham gia 
cùng họ. Tuy nhiên, do phần lớn nông dân người DTTS ở Việt Nam đã sản 
xuất theo thị trường rồi, do đó khó có thể thực hiện theo một phương pháp 
tiếp cận từng bước đầu tiên là tạo ra một môi trường hoạt động trước khi 
giúp người nông dân thiết lập các liên kết thị trường. Thay vào đó, sẽ tốt 
hoen nếu kết hợp cả hai phương pháp kể trên để đảm bảo sự tham gia thị 
trường thành công. 

2 . 2 . 2  D â n  t ộ c  t h i ể u  s ố  l à  đ ố i  t ư ợ n g  m ụ c  
t i ê u  

Các nhóm dân tộc thiểu số ở vùng dự án mong muốn tham gia vào các mô 
hình. Những nhóm này, được gọi là “các câu lạc bộ khuyến nông”, được tổ 
chức bởi Trạm khuyến nông huyện và dựa vào mối quan tâm của nông 
dân về một số cây trồng nhất định như cà phê và hồ tiêu. Những câu lạc bộ 
này thường không có ý định phát triển sự hợp tác của họ thành các 
nhóm/hội người sản xuất. 

Như đã nói trên đây, những nông dân được chọn thuộc các nhóm DTTS 
khác nhau. Chỉ có khoảng 1-2 người Kinh là thành viên trong nhóm. Và 
hoạt động của họ trong nhóm được ghi nhận là năng động hơn. 

Qua trao đổi với các nhóm mục tiêu, TTKN và dự án PTNT, việc phân loại 
kinh tế các nhóm dân tộc6 trong vùng dự án là rất rõ nét: đầu tiên là 
người Kinh, sau đó đến các DTTS như ÊĐê và J’Rai ở huyện Ea H’Leo và 
                                                
6 Nếu phân loại theo so sánh tỷ lệ đến trường với ngườ Kinh thì các DTTS như Hoa, Tày, 

Mường, Nùng và có thể Thái tiến bộ tương đối nhanh, trong khi đó các dân tộc bản địa 
tại Tây Nguyên thì phát triển chậm hơn. 

Bài học kinh 
nghiệm: 
 
Việc kết hợp 
PTCGT với các 
Phương pháp 
Sinh kế là rất cần 
thiết 
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cuối cùng là những dân tộc kém phát triển hơn như người Mnông ở huyện 
Lak. 

Nói chung, các mô hình thí điểm đều nhằm đạt được những cải tiến theo 
“mô hình của dân tộc tiến bộ nhất”, người Kinh. Các tiêu chuẩn cũng được 
xây dựng dựa theo năng lực của nông dân người Kinh. 

Theo một nghiên cứu của ADB7, việc thực hiện các hoạt động phát triển 
thường lấy mô hình văn hoá và tư tưởng đa số làm chuẩn. Và đáp lại 
người DTTS cũng có xu hướng chấp nhận “những đổi mới từ bên ngoài”. 
Nghiên cứu thực địa của ADB cũng cho thấy có sự mặc cảm tự tin giữa 
các nhóm dân tộc, trong đó có một nhóm nổi trội (như người Kinh) tạo ra 
những suy nghĩ như “người Kinh có năng lực hơn” hay “chúng tôi không 
biết làm thế nào để tổ chức gia đình và sản xuất của mình”. 

Nông dân DTTS trong các mô hình thí điểm thường cởi mở trong việc kể ra 
những khó khăn của mình như vay nợ, thất học, v.v. Người Kinh thường 
nói nhiều hơn về thế mạnh của mình và không chịu phụ thuộc vào các tư 
thương. Họ cho biết chủ yếu chỉ vay vốn từ ngân hàng.  

Theo một báo cáo nghiên cứu điểm trong năm 2006 về một dự án chuỗi 
giá trị điều ở tỉnh Dak Nông8, khả năng bán điều với giá cao hơn thuộc về 
những nông dân có trình độ. Như vậy, trình độ học vấn có mối quan hệ tỷ 
lệ thuận với khả năng mặc cả và giá bán mà nông dân có thể đạt được. 
Nông dân người Kinh thường bán sản phẩm của mình với giá cao hơn. 
Nông dân DTTS do có vay vốn của tư thương nên không có cơ hội lựa 
chọn người mua, do đó thường bán với giá thấp hơn. 

Đối với phát triển chuỗi giá trị, vị thế của nông dân DTTS trong việc mua 
bán và quan hệ với người mua khá hẳn so với người Kinh: người DTTS nói 
rõ ràng họ không muốn bán cho một tư thương cùng dân tộc với họ. Họ 
thích hợp tác với tư thương người Kinh vì họ thường duy trì mối quan hệ 
lâu dài và đáng tin cậy. Một người mua trong cùng nhóm dân tộc có thể 
gây rắc rối, hiểu lầm và có thể ảnh hướng tới sự đoàn kết trong nhóm, 
nhóm muốn tránh khỏi những vấn đề này. Đối với việc xây dựng nhóm sản 
xuất theo định hướng thị trường, suy nghĩ này có thể mâu thuẫn với ý 
tưởng hợp tác thương mại. 

Một dự án CERDA9, chú trọng vào người DTTS và sự tham gia của họ vào 
chuỗi giá trị thúc đẩy việc thành lập các nhóm nông dân và hỗ trợ nâng cao 
năng lực chuyên sâu cho các nông dân điển hình để hướng dẫn cả nhóm. 
Dự án CERDA cho biết đã gặp những khó khăn trong việc tìm người sẵn 
sàng đứng đầu nhóm. Hơn nữa, phong tục tập quán của DTTS tham gia 
nhiều nghi lễ khác nhau (ma chay, sinh nhật, tân gia, đầy tháng, cưới hói, 
phúng điếu) chiếm rất nhiều thời gian và tiền bạc, làm ảnh hưởng đến các 
hoạt động phát triển chuỗi giá trị. 

                                                
7 ADB: Người bản địa/Dân tộc thiểu số và Giám nghèo ở Việt Nam, 2002. 
8 Chuỗi cung ứng hạt điều ở Việt Nam: Một nghiên cứu điểm ở tỉnh Dak Nông và Bình 

Phước, Việt nam, được trình bày tại SEANAFE, tháng 8 năm 2006 tại Chiang Mai, 
Thailand, bởi Lê Thanh Loan, Đặng Hải Phương, Võ Hùng. 

9 Kết nối các dân tộc thiểu số với thị trường thông qua quan hệ mua bán và sản xuất hữu 
cơ, Vũ Thị Hiền, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng cao (CERDA). 
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Trích dẫn từ nghiên cứu của ADB7, việc hỗ trợ cho một nhóm không nên 
áp đặt một mô hình từ bên ngoài mà không xem xét nội lực và nguồn lực 
sẵn có của cộng đồng. Việc phân tích chi tiết trước khi thực hiện dự án 
như vậy có thể giúp hiểu rõ hơn thế mạnh và nguồn lực sẵn có của cộng 
đồng để được xem xét trong quá trình thực hiện dự án. 

Tuy nhiên, như đã trình bày trong một báo cáo khác của ADB10, người 
nghèo cần phải nhận thức được rằng họ cần phải tích cực hơn nữa trong 
việc huy động nguồn lực để thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Họ không thể 
chỉ dựa vào hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ hay các dự án. Họ cần có một 
mục tiêu lâu dài về sinh kế của mình, cho phép họ xây dựng kế hoạch 
chiến lược cho tương lai của mình. 

2 . 2 . 3  N ă n g  l ự c / S ự  s ẵ n  s à n g  g i a  n h ậ p  t h ị  
t r ư ờ n g  

Với việc giới thiệu phương pháp chuỗi giá trị, dự án PTNT và TTKN đã tạo 
ra những mong đợi sau đây về phương pháp này: 

· khả năng tiếp cận của các hộ nghèo đến chuỗi giá trị  
· Giới thiệu sản phẩm mới và làm tăng thêm giá trị 
· Chất lượng sản phẩm được cải tiến 
· Có thêm thu nhập và vốn  
· Nâng cao tính cạnh tranh 
· Điều chỉnh theo các tiêu chuẩn quốc tế 
· Giảm chi phí (giao dịch) 
· Có thêm đầu tư 
· Nông dân ít phải phụ thuộc vào tư thương 
· Có mối quan hệ/liên kết tốt hơn giữa các tác nhân trong chuỗi 
· Thông tin cân đối, không bất đối xứng 
· Cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh.  

Hầu hết những nông dân DTTS tham gia m ô hình đều đã sản xuất để bán 
ra thị trường, đặc biệt là các cây công nghiệp xuất khẩu như sắn, điều, cà 
phê, tiêu. Chí có lúa là sản xuất ra để ăn. Do đó, những nông dân DTTS đã 
trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các chuỗi giá trị hiện hành. 

Tuy nhiên, sự bất ổn và trượt giá hàng hoá gây ra sự không an toàn về 
sinh kế của những nông dân phụ thuộc vào việc xuất khẩu hàng thô. Đây là 
trường hợp của cà phê và tiêu, những mặt hàng có giá trị kinh tế nhất của 
thế giới, bị ảnh hưởng nặng nề bởi những đợt rớt giá liên tục. Những 
người DTTS bản địa chịu tác động nặng nề hơn của sự bất ổn giá cả hơn 
là người Kinh. Kết quả là trong những đợt giá xuống thất, ngưòi DTTS 
không thể duy trì đầu tư và quyết định chặt bỏ cà phê để trồng các loại cây 
lương thực ngắn ngày để đảm bảo an ninh l ương thực, theo kết quả điều 
tra các nhóm tham gia mô hình. 

Biến đổi giá cà phê và tiêu 
Giá cà phê tăng lên đỉnh điểm vào tháng 2, năm 2008, nhưng với tình hình 
khủgn hoảng tài chính như hiện nay, giá cà phê lại giảm xuống. Giá cà phê tính 
theo kg ở Dak Lak thay đổi nhiều trong vụ 2007/200811:  

                                                
10 ADB: Tạo ra thị trưòng tốt hơn cho người nghèo. Báo cáo 08, tháng 2, năm 2005 
11 Nguồn: Website của Trung tâm xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Dak Lak 

(www.daktra.com.vn). 

Bài học kinh 
nghiệm: 
 
Xem xét nội lực và 
mục tiêu lâu dài 
của nhóm 

Bài học kinh 
nghiệm: 
 
Sự chuẩn bị cho 
việc phát triển 
chuỗi giá trị là rất 
cần thiết 
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- Đầu tháng 10, năm 2007:        26,100 VDN 
- Đầu tháng 11, năm 2007:        27,100 VDN 
- Đầu tháng 1, năm 2008:          30,000 VDN 
- Cuối tháng 2, năm 2008:        40,000 VDN 
- Đầu tháng 11, năm 2008:         23,500 VDN 
- Cuối tháng 11, năm 2008:        25,400 VDN. 

Tương tự đối với giá tiêu: giá tiêu trên một kg ở Dak Lak cũng thay đổi trong vụ 
2007/2008: 

- Giữa tháng 11, năm 2007:          47,100 VDN 
- Cuối tháng 2, năm 2008:           62,000 VDN 
- Giữa tháng 11, năm 2008:          33,000 VDN 
- Cuối tháng 11, năm 2008:           25,400 VDN. 

Có một cách để thoát ra khỏi tình trạng này, ví dụ như sản xuất cà phê đặc 
biệt như cà phê 4C, tuân thủ các tiêu chuẩn về xã hội và môi trường, hoặc 
cà phê cho người sành uống, khác biệt với mùi vị ngon và xuất xứ độc 
nhất12. Khi đăng ký sản xuất những loại cà phê này, nông dân sẽ được 
hưởng một số ưu tiên nhất định (thị trường và giá cả tốt hơn): v.d: nông 
dân DTTS của các mô hình có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cà phê 4C, cung 
ứng số lượng và chất lượng theo yêu cầu và nhận được giá tốt hơn và 
được đảm bảo đầu ra bằng hợp đồng mua bán.  

Tuy nhiên, việc liên kết người dân với những sáng kiến như vậy không chỉ 
là việc giới thiệu công nghệ sản xuất mới (như GAP, các bộ tiêu chuẩn, 
etc.). Việc sản xuất và tiêu thụ cà phê đặc biệt cần có những đổi mới về 
mặt tổ chức: các tổ chức mới (nhóm nông dân) và những kỹ năng mua bán 
là thực sự cần thiết cho các nhóm nông dân và trưởng nhóm, khi có sự 
trao đổi thực tiếp và cần thương lượng. Định hướng thị trường và khả năng 
kinh doanh là cần thiết để duy trì vị thế của người nông dân. Với 4C, nông 
dân DTTS còn có thể đăng ký cá nhân; ngược lại những thương hiệu như 
Fairtrade lại đòi hỏi đối tác là những nhóm nông dân.  

2 . 2 . 4  T h ự c  h i ệ n  m ô  h ì n h   

Việc thực hiện mô hình bị ảnh hưởng bởi tình hình nhạy cảm ở Tây 
Nguyên: việc tiếp cận với người DTTS bị hạn chế; chính phủ thiết lập kênh 
hỗ trợ thông qua các tổ chức nhà nước như Trạm KN hay Hộ PN. Các 
chuyên gia quốc tế gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với các buôn người 
DTTS; ngay cả những chuyê gia tư vấn địa phương cũng không được 
thoải mái đi vào các buôn này. 

Nhìn chung, việc thực hiện dự án bị làm giảm tiến độ bởi phương pháp tiếp 
cận có sự tham gia chưa đầy đủ để đảm bảo tính làm chủ đối với dự án. 
Do các mô hình của dự án được thiết kế và thực hiện chặt chẽ với Trạm 
KN và Hội PN huyện (Hội ND cũng tham gia vào giai đoạn chuẩn bị ban 
đầu), nên việc thực hiện được chỉ đạo bởi các tổ chức quần chúng của nhà 
nước và do đó áp dụng phương pháp mang tính áp đặt từ trên xuống. Việc 
lựa chọn người tham gia, tổ chức tập huấn do TKN và Hội PN tiến hành 
chưa được thực hiện theo cách thức có sự tham gia đầy đủ. Những 
phương pháp từ trên xuống như vậy không tạo cho người DTTS có tinh 
                                                
12 Những sáng kiến về đa dạng hoá sản phẩm – chiến lược của hội nông dân để 

tham gia vào các chuỗi giá trị cà phê đặc biệt, 2007, Bode, Reinhild, Jürgen 
Piechaczek. 

Bài học kinh 
nghiệm: 
Cần có những đổi 
mới về mặt tổ 
chức và khả năng 
kinh doanh  
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thần trách nhiệm đổi với các hoạt động đề ra và đồng thời làm cho họ phụ 
thuộc và các mô hình dự án, theo đánh giá của TKN. 

 
Sau nhiều trao đổi, thảo luận với chính quyền địa phương, dự án PTNT 
được phép tuyển những người được gọi là cán bộ thúc đẩy cộng đồng hai 
các huyện để hỗ trợ các nhóm mô hình ở thực địa; một trong hai người là 
người DTTS. Tuy nhiên, hầu hết cán bộ hỗ trợ mô hình là người Kinh. Việc 
liên lạc với các nhóm mô hình chủ yếu tập trung vào trưởng nhóm, vì 
không phải mọi thành viên trong nhóm đều nói thông thạo tiếng Kinh.  

Mấu chốt ở đây là vấn đề ngôn ngữ. Việc sử dụng tiếng Kinh có thể tạo 
nên rào cản trong giao tiếp, bởi vì nhiều người DTTS, đặc biệt là phụ nữ 
không nói được tiếng Kinh. Việc không có một ngôn ngữ chung làm cho 
những cán bộ hỗ trợ không thể nắm rõ tình hình và người DTTS không thể 
diễn đạt rõ ràng những vấn đề và nguyện vọng của họ.  

Bất chấp tình hình khó khăn trên, việc khởi xướng một hội thảo về chuỗi 
giá trị ngay từ ban đầu của tiến trình có thể giúp đảm bảo tính làm chủ và 
cơ cấu hỗ trợ rộng lớn hơn bên cạnh dự án và các tổ chức nhà nước. Hội 
thảo các bên liên quan của chuỗi giá trị có sự tham gia của tất cả những cá 
nhân, tổ chức có liên quan đến sự phát triển của chuỗi là công cụ phổ biến 
để khởi xướng quá trình cải thiện mối hợp tác kinh doanh trong toàn bộ 
chuỗi. Mục đích là để thảo luận những thách thức và cơ hội trong chuỗi giá 
trị, xác định mục tiêu chung, thống nhất về chiến lược, xác định khu vực  
tác động và xây dựng kế hoạch hành động để phối hợp thực hiện. 

Hội thảo chuỗi giá trị sử dụng phương pháp có sự tham gia: 
· Có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, các tác nhân hỗ trợ và các cán bộ có liên quan 
· Quy trình làm việc ngắn gọn, đơn giản và theo từng ngành 
· Đảm bảo có sự hiện diện của những tác nhân thị trường tiêu biểu  
· Chú trọng vào các hoạt động với kết quả ngắn hạn  
· Lập kế hoạch về tính bền vững để đảm bảo đạt được các mục tiêu 

lâu dài.  

Nhằm thúc đẩy tinh thần trách nhiệm đổi với việc điều hành quá trình phát 
triển chuỗi giá trị, một ban điều phối chuỗi giá trị có thể được thành lập tại 
hội thảo các bên liên quan để theo dõi tiến trình và tiến độ công việc. Đối 
với Việt Nam và người DTTS, những hội thảo và ban nhóm như vậy trước 
hết nhằm cải tiến việc tiếp thị sản phẩm, sẽ vẫn cần có sự tham gia tích 
cực của nông dân người Kinh, tư thương, các đơn vị xuất khẩu và có thể 
lại làm cho họ có vai trò nổi bật trong quá trình này. 

Bài học kinh 
nghiệm: 
 
Nhận thức về tính 
làm chủ của người
DTTS ngay từ ban 
đầu 

Bài học kinh 
nghiệm: 
 
Hội thảo về chuỗi 
giá trị có sự tham 
gia của các bên 
liên quan đảm bảo 
tinh thần làm chủ 
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Một yếu tố quan trọng khác đối với tính bền vững của quá trình đó là thời 
gian kéo dài của các hoạt động can thiệp hỗ trợ. Các mô hình được thiết kế 
trong giai đoạn hai của dự án có thời gian từ 2-3 năm. Thời gian hạn chế 
của các mô hình cũng làm ảnh hưởng đến việc thiết lập mô hình. Các hoạt 
động chủ yếu tập trung vào việc phát triển sản phẩm và tạo liên kết với các 
công ty xuất khẩu lớn. Do hạn chế về mặt thời gian và nguồn lực nên dự 
án PTNT không thể xây dựng được một mô hình chuỗi giá trị toàn diện mà 
thay vào đó là các hoạt động thí điểm. Tuy nhiên, do điều kiện đặc biệt của  
người DTTS, việc hỗ trợ cần được tiến hành trong vài năm.  

Báo cáo của SNV13 trong một chương trình phát triển chuỗi giá trị nhãn khô 
ở tinh Sơn La cho th ấy ngày càng có người nhận thức được rằng việc chỉ 
chú trọng vào các khía cạnh sản xuất của chuỗi giá trị là chưa đủ để hỗ trợ 
phát triển sinh kế của mình mà cần phải xem xét các khía cạnh khác như 
các cơ hội thị trường rộng lớn hơn. SNV nhấn mạnh trong những kinh 
nghiệm thu được từ dự án Chuỗi giá trị ở Sơn La rằng việc hỗ trợ cho 
người nông dân cần được liên tục qua vài mùa vụ để giúp nông dân xây 
dựng niềm tin có thể tự mình tiếp tục và trở nên năng động hơn, dám đối 
mặt với thử thách.  

Về mặt hỗ trợ từ bên ngoài, vai trò của một dự án Phát triển Chuỗi giá trị (ở 
đây là dự án PTNT) là thúc đẩy, hỗ trợ xây dựng sức mạnh cho các tác 
nhân trong chuỗi và góp phần tạo ra một môi trường hiệu quả. Ngay từ ban 
đầu các đối tác trong chuỗi cần phải xác định phần đóng góp của mình. Tất 
cả các hoạt động liên quan đến thương mại/thị trường phải được thực hiện 
bởi thành phần tư nhân (nông dân, tư thương) với sự hỗ trợ của dự án, 
nếu cần. Dự án nên tránh việc trở thành một đối tác kinh doanh, kiểm soát 
các hoạt động trong chuỗi hoặc tham gia đưa sản phẩm từ trang trại đến 
thị trường. 

2.2.4.1  Công cụ thực hiện 

Phát triển chuỗi giá trị trước hết và trên hết là một phương pháp liên quan 
đến sản phẩm cụ thể. Do đó, thiết kế của các mô hình đã chú trọng vào 
việc cải tiến sản phẩm và mối liên kết trong chuỗi. 

Công cụ sử dụng để thực hiện các mô hình thí điểm của dự án chủ yếu là 
tập huấn, tham quan học tập và thiết lập những mô hình vườn mẫu. Các 
hoạt động tập huấn nông dân được thiết kế dựa trên những tiêu chuẩn sản 
xuất cải tiến (GAP) và cách thức ghi chép số liệu, chỉ tập trung vào một số 
sản phẩm, chứ không ghi chép cho toàn trang trại. 

Tuy nhiên, giảm nghèo bằng cách tạo cơ hội tiếp cận và có mối liên kết với 
thị trường cần phải được kết hợp với việc nâng cao năng lực và quyền lực. 
Ý tưởng hỗ trợ sản xuất theo định hướng thị trường đòi hỏi nhóm nhóm 
tiêu phải có quyền tự quyết định về sản phẩm, thị trường và các đối tác. 
Tiếp cận thị trường và tạo mối liên kết phù hợp với sản xuất cải tiến chỉ có 
thể bền vững khi người nông dân xem việc canh tác như kinh doanh và 
được công nhận là một đối tác kinh doanh. Trong các cuộc trao đổi với các 
nhóm tín dụng tiết kiệm cũng như các nhóm nông dân, những vấn đề về 
mù chữ, tiếp cận thông tin, phát triển kỹ năng cũng như nâng cao năng lực 
và hỗ trợ tập huấn đã được nêu ra. Nông dân nhận biết được vị thế yếu 
kém của mình trên thị trường, không chỉ do số lượng hàng hoá ít và chất 
lượng kém. 

                                                
13 Nguồn: SNV Hà Nội 2007: Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị nhãn khô ở tỉnh Sơn La. 

Bài học kinh 
nghiệm: 
 
Phân bổ đủ thời 
gian để thực hiện 
dự án 

Bài học kinh 
nghiệm: 
 
Xác định vai trò 
của dự án trong 
việc hợp tác với 
các tác nhân của 
chuỗi giá trị  
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Nâng cao năng lực là thành phần chủ chốt trong việc hỗ trợ cho người 
DTTS và tập trung vào nội dung định hướng thị trường và quản lý kinh tế 
hộ gia đình, bao gồm: phát triển kỹ năng kinh doanh, lập kế hoạch kinh 
doanh, ghi chép chi tiêu, tiếp cận thị trường và phát triển tổ chức. Các công 
cụ để nâng cao năng lực là phương pháp học tập và hành động có sự 
tham gia, trao đổi với các nhóm và chương trình khác, tập huấn, TOT, hỗ 
trợ sau tập huấn, v.v. Các phương pháp tiếp cận thú vị như lớp học dành 
cho nông dân của FAO (thực địa, tại chỗ) trong việc nâng cao năng lực cho 
những đối tượng nghèo và thất học để đảm bảo những kỹ năng quản lý 
kinh tế hộ. 

Việc Tập huấn ghi chép chi tiêu gia đình giúp người dân hiểu rõ hơn về 
cách thức quản lý trang trại và gia đình, mặc dù những lớp tập huấn này 
chưa thể xây dựng nên một viễn cảnh làm thay đổi đời sống của các nhóm 
phụ nữ mục tiêu. Việc tập huấn được tiến hành theo phương pháp thông 
thường của Hội phụ nữ; mặc dù theo báo cáo của Hội phụ nữ, các nhóm 
phụ nữ này vẫn còn bị thiếu đói vài tháng trong năm. 

 
Những phụ nữ này cho biết chi tiêu của họ luôn vượt quá thu nhập; việc chỉ 
ghi chép những khoản thiếu hụt này không giúp họ thoát khỏi tình trạng 
khó khăn. Đối với vấn đề an ninh lương thực, những nhóm đối tượng có 
thu nhập thấp như vậy rất dễ bị dẫn đến tình trạng mất an toàn về lương 
thực vì phụ nữ không có đủ nguồn lực để sản xuất lương thực cho chính 
mình và mua những thực phẩm đắt đỏ ngoài chợ. Do đó điều quan trọng là 
giúp họ tạo ra những nguồn thu nhập khác. Việc phân tích theo phương 
pháp sinh kế bền vững sẽ giúp có được một bức tranh rõ nét hơn về tình 
hình của các gia đình và xác định được tiềm năng của họ. 

Về mặt sinh kế, cần lien kết các nhóm phụ nữ với nhóm nông dân để có 
được tác động chung trong hệ thống canh tác và quản lý hộ. Để có một 
bức tranh mang t ính chính thể, cần phải tìm câu trả lời cho những câu hỏi 
liên quan tới hai mặt của một vấn đề, trang trại và hộ gia đình14: 

· Những cây trồng gì được canh tác trong buôn? Mỗi cây trồng có ý 
nghĩa quan trọng như thế nào đối với đời sống của họ? 

· Bao nhiêu sản lượng được tiêu thụ trên thị trường? Tiêu thụ như 
thế nào, đối với mỗi cây trồng phải vay mượn bao nhiêu? 

· Giá cả nông sản thay đổi như thế nào trong năm? Có thể dự án giá 
cả mùa vụ như thế nào? Chu kỳ giá cả của các sản phẩm có liên 
quan với nhau? 

                                                
14 Theo tài liệu Sinh kế Bền vững của DFID. 

Bài học kinh 
nghiệm: 
Nâng cao năng lực
và trao quyền là 
chìa khoá cho sự 
làm chủ của người
DTTS 

Bài học kinh 
nghiệm: 
Sự tham gia của 
cả hộ gia đình là 
cần thiết để cải 
thiện sinh kế 
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· Bao nhiêu phần trăm nhu cầu lương thực cuả gia đình được đáp 
ứng bởi sản lượng tự tao ra và bao nhiêu phần trăm phải mua 
thêm? 

· Thời gian nào trong năm cần tiền nhất (như cho con đi học, lễ hội 
truyền thống, v.v)? Có trùng với thời gian có nhiều tiền nhất không? 

· Người dân có điều kiện tiếp cận các quỹ tín dụng hay không (như 
nhóm tín dụng & tiết kiệm, ngân hàng) để giúp họ có thể tiết kiệm 
cho tương lai? Việc tiếp cận này có khác nhau giữa các nhóm dân 
tộc? 

· Thời gian thiếu đói kéo dài bao lâu và mức độ nghiệm trọng? 
· Cơ hội tạo ra thu nhập thay đổi như thế nào trong năm? Đó là 

những hoạt động nông nghiệp hay phi nông nghiệp? 

2.2.4.2  Hoạt động của mình 

Vấn đề thành lập nhóm và hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
được đưa ra và trao đổi ngay từ khi bắt đầu làm mô hình thí điểm. TTKN 
không khuyến khích các nhóm có sự gắn kết lỏng lẻo và hoạt động yếu 
kém. Các nhóm được thành lập từ trước đến nay có thể được xem là 
những nhóm cùng sở thích, tham gia các lớp tập huấn định hướng hợp tác 
sản xuất và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm.  

Các nhóm tham gia mô hình bày tỏ sự hài lòng của họ về việc hỗ trợ và 
cho biết những đổi mới trong hoạt động canh tác của họ và quản lý hộ gia 
đình. Tuy nhiên, rõ ràng nhu cầu thành lập nhóm vì mục đích kinh tế vẫn 
chưa được hiểu rõ và chấp nhận. Đặc biệt là những nông dân DTTS vẫn 
nghĩ là có nhiều cơ hội để lựa chọn đối tác và phương thức mua bán. 

Theo báo cáo dưới đây của một dự án cà phê ở Ethiopia, yếu tố chính ảnh 
hưởng tới việc đạt được thành công trong lĩnh vực cà phê là phát triển tổ 
chức/thể chế và nâng cao năng lực cho các nhóm nông dân sản xuất. Như 
vậy các tổ chức nông dân cần phải mạnh mẽ để có thể giao dịch với các 
đối tác trung gian trên thị trường và thành phần tư nhân. 

 
 
 
 
 
 
 

XÂY DỰNG THỂ CHẾ VÀ TĂNG CƯỜNG CHUỖI GIÁ TRỊ ĐỂ LIÊN KẾT 
NHỮNG NGƯỜI SẢN XUẤT CÀ PHÊ ETHIOPIA VỚI THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ, 
Jim Dempsey ACDI/VOCA – Ethiopia 2006 
Việc can thiệp vào lĩnh vực cà phê của Ethiopia đã tạo ra một tác động tích cực 
đối với những người sản xuất cà phê nhỏ lẻ. Họ đã cải thiện được chất lượng cà 
phê của mình, tiếp cận được những thị trường cà phê cao cấp hơn và thu được 
nhiều lợi nhuận hơn từ việc sản xuất cà phê. Một kênh giá trị cà phê xuất khẩu 
mới đã được mở ra cho những người sản xuất cà phê. 
Phương pháp chuỗi giá trị kết hợp với Xây dựng thể chế  
Những thành công đạt được của chương trình chuỗi giá trị kết hợp với xây dựng 
thể chế bao gồm 

· một chương trình hỗ trợ phát triển thị trưòng toàn diện phù hợp với 
phương pháp chuỗi giá trị, 

· Hỗ trợ nâng cao năng lực và xây dựng thể chế cho các hợp tác xã và 
nghiệp đoàn. 

Bài học kinh 
nghiệm: 
Hoạt động và sự 
gắn kết trong 
nhóm quyết định 
tính bền vững về 
kinh tế của chuỗi 
giá trị 
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Việc Hỗ trợ nâng cao năng lực và xây dựng thể chế cho các hợp tác xã và 
nghiệp đoàn cung cấp nhiều đầu vào hơn, chủ yếu là tập huấn trực tiếp và hỗ 
trợ kỹ thuật cho các hợp tác xã và nghiệp đoàn hơn là một phương pháp chuỗi 
giá trị chủ yếu hỗ trợ các tác nhân thị trường tăng cường năng lực của mình 
hơn là hỗ trợ trực tiếp. 
Phương pháp Chuỗi giá trị ở Ethiopia 
Rõ ràng điểm khởi đầu và thúc đẩy phát triển ngành cà phê Ethiopia chính là thị 
trường. Một phương pháp chuỗi giá trị toàn diện hướng tới thị trường toàn cầu 
là cơ sở tốt để phát triển kinh doanh trực tiếp và liên kết thị trường. Cần hiểu rõ 
thực trạng, tiềm năng phát triển của ngành cà phê là Ethiopia là một trong 
những nước nghèo nhất trên thế giới với các chỉ tiêu như tỷ lệ mù chữ, đường 
sá trên mỗi đầu người, mức độ sản xuất, và các biện phát cạnh tranh chung đều 
thuộc tốp 10 nước thấp nhất thế giới. 
Ngoài ra, cả kiến thức kinh doanh lẫn kinh nghiệm kinh doanh đều rất hạn chế, 
hậu quả của nhiều năm nội chiến và chế độ phong kiến trước đó. Khả năng gia 
nhập và cạnh tranh trên thị trường của Ethiopia là rất thấp do những yếu tố trên. 
Việc liên kết những người sản xuất cà phê với thị trường thế giới trong một nền 
kinh tế như của Ethiopia nơi mà các điều kiện tiên quyết để tham gia thành công 
vào thị trường thế giới rất yếu thì cần phải được hỗ trợ nâng cao năng lực và 
xây dựng thể chế cụ thể để thúc đẩy việc mở rộng chuỗi giá trị. Xây dựng tổ 
chức và nâng cao năng lực cho thành phần hợp tác xã trong lĩnh vực xuất khẩu 
cà phê chất lượng cao là thực sự cần thiết để mở ra một kênh xuất khẩu cà phê 
mới. Ở Ethiopia đối với cà phê hợp tác, việc kết hợp phương pháp chuỗi giá trị 
với việc phát triển tổ chức đã tạo cơ sở cho những thành công trong lĩnh vực cà 
phê hợp tác.  

Việc thành lập nhóm những người sản xuất là người DTTS vẫn còn khó 
khăn. Một dự án chuỗi giá trị trong ngành chè cho thấy rằng những nông 
dân nghèo sẽ đuợc hỗ trợ tốt hơn bằng việc khuyến khích thành lập những 
nhóm nông dân nghèo SX trà. Những hội, nhóm như vậy sẽ là cơ sở thuận 
lợi để tiếp cận các nguồn tài chính, đầu vào, các lớp tập huấn kỹ thuật. 
Tăng cường các hoạt động tập thể cũng sẽ người nông dân tiến bộ trong 
các hoạt động khác, như chế biến sản phẩm của mình. Tuy nhiên, trong dự 
án này, việc thành lập nhóm cũng khó khăn. Dưới đây là những ví dụ khả 
quan về các nhóm nông dân người DTTS ở Thái lan. 

 

 
 
Giới thiệu việc sản xuất vải tươi cho nông dân DTTS ở vùng cao Thái lan 
Thông qua việc tham gia vào xây dựng kế hoạch tiếp thị sản phẩm vải tươi với 
một chuỗi siêu thị lớn, những nông dân là người Hmông đã nhận ra giá trị kinh 
tế của loại trái cây chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực 
phẩm và môi trường bền vững. Người DTTS cũng biết được rằng những sản 
phẩm chất lượng cao chưa đủ để đảm bảo các cơ hội thị trường. Mối liên kết và 
tương tác có hiệu quả giữa những tác nhân trong chuỗi giá trị là cần thiết để 
khuyến khích việc chấp nhận những sáng kiến mới và xây dựng các kế hoạch 
tiếp thị sản phẩm phù hợp với mức độ cam kết và thái độ của đối tác đối với 
những rủi ro có thể xảy ra. 
Việc liên doanh trên thị trường này cho thấy phát triển thị trường có sự tham gia 
là một phương án phù hợp để nâng cao vị thế của những nông dân yếu thế với 
những thực hành đổi mới. Việc thiết lập một mối quan hệ đối tác lâu dài và tin 
tưởng lẫn nhau với một siêu thị lớn giúp mang lại tính ổn định và tạo ra được 
những lợi ích kinh tế lớn hơn đã thuyết phục được những nông người dân tộc 
Hmông tiếp tục duy trì và quản lý tốt vườn vải của mình nhờ đó hạn chế được 
việc làm suy thoái tài nguyên đất trong hệ thống sinh thái nông nghiệp dễ bị tác 
động ở miền bắc Thái Lan. Đối với những nông dân người Hmông, việc thực 
hiện theo hưóng dẫn GAP, tuân thủ các yêu cầu của thị trường, và xây dựng 
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mối quan hệ lâu dài với siêu thị không chỉ làm tăng thêm thu nhập mà còn đảm 
bảo sinh kế bền vững hơn. 
Nghiên cứu hành động có sự tham gia về Giới thiệu vải tươi với người DTTS ở 
vùng cao Thái Lan, Anne-Marie Tremblay và Andreas Neef, trình bày tại Hội 
nghị quốc tế về an ninh lương thực, Quản lý TNTN và Phát triển Nông thôn, 
tháng 10, năm 2008  

Thành lập nhóm ngoài hợp tác xã vẫn còn mới mẻ đối với Việt Nam. Do 
đó, việc thành lập nhóm sẽ là một nội dung quan trọng trong tương lai. 
Kinh nghiệm cho thấy rằng những nông dân người Kinh với tính chủ động 
và khả năng khéo léo dễ tham gia các nhóm hơn, trong khi đó các nhóm 
yếu thế như người DTTS lại gặp khó khăn trong việc tham gia nhóm. Thậm 
chí họ lại thích hợp tác mua bán với tư thương người Kinh hơn là người 
DTTS. 

Do vậy, những nông dân DTTS cần phải được thông tin về những ưu điểm 
và lợi thế của việc thành lập nhóm. Đối với các mô hình của dự án, việc 
tiếp cận các chuỗi giá trị cụ thể kéo theo việc tham gia vào các nhóm sản 
xuất, đặc biệt là đối với việc sản xuất, tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm tập thể. 
Điều nầy cần có sự thông hiểu chung về nhu cầu, lợi thế cũng như bối 
cảnh thị trường. Như đã đề cập trên đây, một yếu tố quan trọng để thành 
công trong việc hơp tác với đối tác lớn và tham giá các sáng kiến như Cà 
phê 4C hay sản xuất tiêu chất lượng cao là thành lập các nhóm sản xuất 
theo định hướng thị trường. Các đơn vị xuất khẩu lớn không chỉ quan tâm 
đến cà phê 4C mà còn các thương hiệu như Fairtrade, trong đó nhóm nông 
dân sản xuất là một điều kiện tiên quyết. Hơn nữa, việc giao dịch với nhiều 
hộ nông dân nhỏ lẻ là không kinh tế đối với nhà xuất khẩu, họ thường yêu 
cầu số lượng lớn với chất lượng ổn định. Vấn đề đặt ra là liệu những người 
DTTS có thực sự muốn tham gia vào các nhóm sản xuất mang tính thương 
mại. Theo như những gì mà người DTTS phát biểu thì cách tốt nhất là lồng 
ghép người DTST vào các nhóm sản xuất người Kinh. 

Các nhóm tham gia mô hình của dự án PTNT là những nhóm của người 
dân tộc thiểu số. Vẫn có nhiều ý kiến về việc nên thành lập các nhóm nông 
dân hoặc hợp tác xã chỉ toàn người DTTS hay là nên lồng ghép người 
DTTS với người Kinh để họ có thể học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ 
phía những nông dân người Kinh. Những nông dân DTTS tiến bộ hơn 
trồng cà phê và tiêu ở huyện Ea H’Leo nên hợp tác với người Kinh. Ngược 
lại nhóm cà phê ở Dak Nuê lại bày tỏ sự nghi ngại trong việc hợp tác với 
người Kinh. 
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3  K Ế T  L U Ậ N  

Những khó khăn mà dự án PTNT gặp phải đối với các mô hình thí điểm đó 
là định hướng chung. Dự án PTNT không phải là một dự án chuyên về 
chuỗi giá trị, mà chú trọng vào nhiều hoạt động các nhau với một vùng dự 
án và nhóm mục tiêu cụ thể. Do đó dự án không thể hỗ trợ toàn bộ chuỗi 
giá trị mà chỉ tập trung vào vùng và nhóm đã định. Hơn nữa, các hoạt động 
khác của dự án cũng không theo định hướng thương mại; các mô hình thí 
điểm cần có một phương pháp hoàn toàn khác. 

Để thực hiện các biện pháp hỗ trợ toàn diện cho các mô hình như vậy cần 
phải có đủ các nguồn lực cần thiết. Cán bộ kỹ thuật của dự án phụ trách 
các mô hình này còn phải đảm nhận công việc ở các hợp phần khác và 
như vậy thời gian cũng bị hạn chế. Cán bộ dự án có kinh nghiệm và kiến 
thức về Marketing nhưng chưa có kinh nghiệm về chuỗi giá trị. 

Môi trường chính trị cũng phần nào làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, 
do việc tiếp cận vùng dự án bị hạn chế, hỗ trợ từ bên ngoài cần được xin 
phép và tất cả các hoạt đều phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
nhà nước. 

Nhìn chung, kết quả của các mô hình được tóm tắt như sau: 

Kết quả khả quan của mô hình thí điểm là sự tham gia thành công của 
nông dân người DTTS vào việc phát triển sản phẩm, điều chỉnh phù hợp 
với các tiêu chuẩn quốc tế và hợp tác với các đơn vị xuất khẩu.  

Những khó khăn tồn tại là liên quan đến tính bền vững của các mô hình: 
tính làm chủ, thành lập nhóm, tài chính để đầu tư và cải thiện sinh kế bền 
vững. 

Những bài học kinh nghiệm từ mô hình của dự án có thể được tóm tắt như 
sau: 

· Kết hợp phương pháp chuỗi giá trị với sinh kế bền vững là cần thiết 
cho các nhóm yếu thế như người DTTS 

· Đối với người DTTS và đặc điểm văn hoá cụ thể, cần xem xét đến 
sức mạnh tiềm ẩn và triển vọng lâu dài của họ 

· Đổi mới tổ chức và năng lực kinh doanh là cần thiết để tiếp cận các 
thị trường mới và hạn chế 

· Tinh thần làm chủ toàn bộ quy trình là một vấn đề quan trọng ngay 
từ ban đầu. Hội thảo chuỗi giá trị với tất cả các bên tham gia có thể 
giúp đảm bảo tính làm chủ 

· Việc thực hiện dự án cần có đủ thời gian 
· Xác định vai trò của dự án trong việc hợp tác với các tác nhân trong 

chuỗi  
· Nâng cao năng lực và vị thế là yếu tố chủ chốt để tạo khả năng kinh 

doanh cho người DTTS 
· Việc bao gồm toàn bộ nông hộ vào các hoạt động của dự án để cải 

thiện sinh kế là cần thiết 
· Sự gắn kết và hoạt động của nhóm quyết định tính bền vững về 

mặt kinh tế của hoạt động chuỗi giá trị. 

 
 
 

Trong tương lai, dự án nên 
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· đảm bảo đủ nguồn lực và kiến thức cho các hoạt động nội bộ và 
hoạt động khác của dự án,  

· hợp tác với các dự án chuỗi giá trị khác, đặc biệt là để tận dụng các 
hoạt động nâng cao năng lực và xây dựng chuỗi giá trị của họ,  

· có một cái nhìn bao quát hơn và xem xét tất các hoạt động sinh kế 
của nhóm mục tiêu, 

· phân tích cụ thể tình hình của nhóm mục tiêu bao gồm thu thập 
thông tin làm nghiên cứu cơ sở, 

· tôn trọng quan điểm của nhóm mục tiêu và điều chỉnh các hoạt 
động theo sát nhu cầu của họ, 

· chú trọng vào việc nâng cao năng lực và phát triển tổ chức, 
· Dành đủ thời gian để thực hiện các mô hình thí điểm, tối thiểu là 4-5 

năm.



 

 1

PHỤ LỤC 1: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
 
 
 
Công việc ngắn hạn: Đánh giá kinh nghiệm về sự tham gia của các 

nông hộ nhỏ lẻ người DTTS vào chuỗi giá trị 
và tiếp thị một số sản phẩm ở vùng cao tỉnh 
Dak Lak 

 
Thời gian dự kiến:  15 - 31.12.2008 (tại Đức) 

Bối cảnh 
Dự án phát triển nông thôn Đăk Lăk (RDDL) do Sở Kế hoạch - Đầu tư Đăk 
Lăk thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) nhằm 
mục đích xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân nông 
thôn thông qua việc tăng cường sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số 
vào việc phát triển kinh tế của tỉnh Đăk Lăk. Giai đoạn I của Dự án PTNT 
(2003-2005) đã tập trung phát triển và thử nghiệm các mô hình có sự tham 
gia của người dân và các quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
có sự tham gia (VDP/CDP), quy hoạch sử dụng đất và giao đất giao rừng 
(LUP/LA), quản lý rừng cộng đồng (CFM) và phát triển nông nghiệp vùng 
cao/đất dốc bền vững (PTD/PAEM). Giai đoạn II của Dự án (2006-2008) sẽ 
nhằm vào việc lồng ghép những phương pháp trên vào khuôn khổ lập kế 
hoạch phát triển của tỉnh, các quy trình phân bổ ngân sách và cung cấp 
dịch vụ công. Đến cuối giai đoạn II sẽ hoàn thành công tác lập kế hoạch 
phát triển chung, phân bổ ngân sách và cung cấp dịch vụ cho 2 huyện theo 
nhu cầu của cộng đồng/nhó m dân tộc thiểu số và chính quyền tỉnh sẽ phê 
duyệt để thực hiện các mô hình đã được thử nghiệm thành công trên phạm 
vi toàn tỉnh. 
Dự án sẽ tập trung vào 3 hợp phần: 

I. Lập kế hoạch phát triển có sự tham gia và phân bổ ngân sách công 

II. Canh tác vùng cao/đất dốc lồng ghép với chuỗi giá trị 

III. Quy hoạch sử dụng đất, giao đất giao rừng có sự tham gia của 
người dân và quản lý rừng cộng đồng  

 
Hợp phần 2 của dự án nhằm mục đích xây dựng và cải thiện hệ thống 
canh tác vùng cao trong vùng dự án. Dự án PTNT cùng với TTKN Dak Lak 
(AEC) sử dụng phương pháp Khuyến nông có sự tham gia (PAEM)/PHát 
triển Kỹ thuật có sự tham gia (PTD) để xây dựng các thực hành nông 
nghiệp bền vững đặc biệt là cho những nông dân người DTTS ở vùng sâu, 
vùng xã của tỉnh.  
 
Dự án đã cùng với Trạm KN huyện Lak và Ea H’Leo thử nghiệm và lựa 
chọn một số mô hình nông nghiệp vùng cao phù hợp với người DTTS 
nhằm cải thiện khả năng tự cung tự cấp lương thực chủ yếu và tạo thêm 
thu nhập thông qua việc sản xuất cây lương thực và cây hàng hoá có giá trị 
kinh tế. Ngoài ra kỹ thuật sản xuất cà phê Robusta bền vững, đây là nguồn 
thu nhập chính trong nền kinh tế của tỉnh, đã được xây dựng cùng với Sở 
NN&PTNT và các thành phần tư nhân. Việc thử nhiệm sản xuất cà phê bền 
vững, sản xuất tiêu sọ vẫn đang tiếp diễn nên chưa có kết quả đánh giá 
cuối cùng về tính bền vững để có thể áp dụng rộng rãi hơn. 
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Mặc dù trên thị trường địa phương, khu vực và quốc tế có nhu cầu đáng kể 
về các sản phẩm này, nhưng hầu hết các hộ nông dân nhỏ lẻ, đặc biệt là 
người DTTS vẫn khó tiếp cận được các thị trường này hoặc nhận được giá 
bán tốt hơn nhờ chất lượng sản phẩm cải tiến. Việc hầu hết những người 
mua, ở đây là những người trung gian hay c ác nhà máy chế biến, thường 
không trả giá theo chất lượng hàng hoá đã tạo ra trở ngại lớn. 
 
Năng lực của các hộ nông dân nhỏ lẻ và đặc biệt là người DTTS trong 
vùng dự án vẫn còn hạn chế về công nghệ sản xuất và khả năng tài chính. 
Điều cũng làm họ khó tiếp cận các thị trường khác hấp dẫn hơn và tham 
gia tích cực hơn vào chuỗi giá trị. Vấn đề khoá khăn là làm sao để xác định 
được tiềm năng thực tế của họ và làm sao để họ có thể gia tăng lợi ích của 
mình. Điều này lại đòi hỏi cần phải có sự hiểu biết rõ ràng về khái niệm 
chuỗi giá trị và việc áp dụng cụ thể vào tình hình thực tế của những người 
nghèo và DTTS ở tỉnh Dak Lak nói chung và vung dự án nói riêng.  
 
Vào giữa năm 2006 Dự án cùng với TTKN tỉnh đã thuê một chuyên gia 
quốc tế về marketing và thúc đẩy chuỗi giá trị (sau đây được gọi là “chuyên 
gia tư vấn”) nhằm giúp xác định những cơ hội liên quan của hộ nông dân 
nhỏ lẻ và DTTS trong vùng dự án và xây dựng một kế hoạch hành động 
cho các hoạt động cụ thể sẽ được thực hiện trong khuôn khổ dự án. Trong 
đợt công tác đầu tiên, các mô hình thí điểm đã được xác định và xây dựng. 
Hạn chế chủ yếu đối với người DTTS trong việc tiếp cận với các chuỗi giá 
trị đang hoạt động tốt khác đã được xác định là sự phụ thuộc của họ vào 
các tư thương, đại lý để vay vốn mua vật tư nông nghiệp và chi tiêu hàng 
ngày và chất lượng sản phẩm hạn chế. Khá phổ biến là người dân phải sử 
dụng tới 80% sản lượng khi thu hoạch để trả nợ và như vậy không có cơ 
hội để hưởng giá cao nhờ vào chất lượng sản phẩm. Sự phụ thuộc này 
cũng làm hạn chế khả năng họ liên kết với nhau để mua đầu vào và tiêu 
thụ sản phẩm.  
 
Nhiều nhóm nông dân quan tâm đến việc tham gia vào các mô hình đã 
thành lập trong vùng dự án. Cùng với Trạm KN ở hai huyện dự án, khái 
niệm và các hoạt động cụ thể của mô hình cà phê và tiêu đã được xác 
định. Kế hoạch hành động chi tiết bao gồm các hoạt động cụ thể và mốc 
thời gian được xây dựng cho các nhóm sản xuất cà phê và tiêu. Ngoài ra, 
Hội Phụ nữ đã hỗ trợ hai nhóm tiết kiệm phụ nữ thử nghiệm quản lý kinh tế 
hộ gia đình nhằm nâng cao thu nhập và quản lý chi tiêu gia đình hợp lý.  
 
Mục tiêu 
Sau đợt công tác mới đây của chuyên gia quốc tế, Dự án PTNT và Công ty 
GFA đã thảo luận về những bài học kinh nghiệm của các mô hình thí điểm. 
Kết luận được đưa ra là đề nghị chuyên gia tư vấn tổng hợp lại những kết 
quả thu được qua 2 năm thực hiện, đồng thời xem xét kinh nghiệm của các 
dự án chuỗi giá trị khác trong và ngoài Việt Nam, như dự án Chuỗi giá trị - 
QLTNTN ở Đồng Hới và các hoạt động của họ trong phát triển chuỗi giá trị. 
Ngoài ra, kinh nghiệm của các dự án Chuỗi giá trị khác ở ngoài Việt Nam 
và các thực hành và phương pháp khác cũng cần được xem xét như 
Khung Sinh kế bền vững, một công được xây dựng bởi Cơ quan Phát triển 
Quốc tế (DFID).  

Do đó, mục tiêu của nhiệm vụ lần này là phân tích tiến độ đạt được của 
các mô hình thí điểm trong hai năm qua, đúc kết thành những bài học kinh 
nghiệm cho các dự án khác trong tương lai.  
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Phương pháp tiếp cận/Các hoạt động 

Bài học kinh nghiệm sẽ là cơ sở để xem xét liên kết người DTTS/nhóm yếu 
thế với các chuỗi giá trị (quốc tế). Kết quả đánh giá sẽ là những khuyến 
nghị cho các dự án/hoạt động trong tương lai.  

Phương pháp tiếp cận là rút kinh nghiệm từ 

· Khái niệm/Phương pháp ban đầu của mô hình thí điểm 

· Kế hoạch thực hiện mô hình và quá trình thực hiện 

· Các công cụ sử dụng trong quá trình thực hiện 

· Các bên cung cấp dịch vụ, vai trò của họ và các lớp tập huấn đã 
tổ chức 

· Trách nhiệm thực hiện mô hình 

· Hỗ trợ của dự án đối với các cán bộ thúc đẩy ở địa phương và 
sự đóp góp/hỗ trợ của cán bộ dự án và chuyên gia quốc tế 

· Năng lực/kiến thức của cán bộ liên quan và các biện pháp nâng 
cao năng lực  

· Phương pháp giám sát 

· Vai trò của dự án trong sự hợp tác với các tác nhân khác của 
chuỗi 

· Mối liên kết giữa các hoạt động với nhóm nông dân và nhóm 
phụ nữ 

· Tác động/kết quả của mô hình (bao gồm tác động của phương 
pháp chuỗi giá trị) và 

· Các tác nhân quan trọng thúc đẩy hoặc gây cản trở cho tiến 
trình. 

Những bài học kinh nghiệm này phải được so sánh với kinh nghiệm của 
các dự án khác. Điều này cần phải có sự giới thiệu vắn tắt về các dự án 
khác và phương pháp tiếp cận của họ. Tương tự “các thực hành tối ưu” 
cũng phải được trình bày sao cho có thể so sánh với các phương pháp tiếp 
cận.  

Kết quả/báo cáo 
Kết quả đánh giá phải được trình bày trong một báo cáo bằng tiếng Anh.  

Thời gian 
Báo cáo đánh giá kinh nghiệm sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ 
ngày 15 đến 31, tháng 12, 2008; tổng cộng là 10 ngày tại Đức. 


